
1 ĐỖ PHÚ LÂM 23.05.1990 QuẢNG NAM NAM 6.7 TB Khá Tốt Đủ ĐK thi tốt nghiệp 9 26.5 32 33.3 Y4A1,2,3

2 KIM THỊ THANH LIÊM 03.04.1993 TRÀ VINH NỮ 6.1 TB Khá Khá Không đủ ĐK thi TN 8 23.5 27 28.1 Y4A1,2,3

3 BÙI VŨ LINH 10.10.1991 ĐỒNG THÁP NAM 6.6 TB Khá Tốt Không đủ ĐK thi TN 5 14.7 17 17.7 Y4A1,2,3

4 ĐẶNG VĂN PHÁT 21.09.1993 ĐỒNG THÁP NAM 6.5 TB Khá Tốt Không đủ ĐK thi TN 7 20.6 25 26 Y4A1,2,3

5 DUƠNG HOÀNG PHÚC 15.07.1986 LONG AN NAM 6.2 TB Khá Tốt Không đủ ĐK thi TN 5 14.7 19 19.8 Y4A1,2,3

6 CHAU CHANH THI 10.04.1991 AN GIANG NAM 5.9 TB Khá Không đủ ĐK thi TN 10 29.4 31 32.3 Y4A1,2,3

Kết qủa học tập: Kết qủa rèn luyện: TỔNG SỐ : 6

Xuất Sắc 0 0.0 Xuất Sắc 0 0.0 Đủ ĐK 1 16.7 %

Giỏi 0 0.0 Tốt 4 66.7 Không đủ ĐK 5 83.3 %

Khá 0 0.0 Khá 2 33.3
TB Khá 5 83.3 TB Khá 0 0.0

TB 1 16.7 TB 0 0.0
Yếu 0 0.0 Yếu 0 0.0
Kém 0 0.0 Kém 0 0.0
TỔNG 6 100.0 TỔNG 6 100.0

Tp.HCM, ngày  28 tháng 7 năm 2017
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HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP KHÓA 8

DANH SÁCH HỌC SINH XÉT ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP
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